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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Chiêm Hóa
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/01/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn xây dựng đề án và phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ;  

Căn cứ Thông tư số 07/2015/TT-BTNMT ngày 26/02/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định lập phương án sử dụng đất, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, đo đạc, lập bản đồ địa chính, xác định giá thuê đất, giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các công ty nông, lâm nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 51/2015/TT-BTC ngày 17/4/2015 của Bộ Tài chính, hướng dẫn về xử lý tài chính khi sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp; 

Căn cứ Văn bản số 327/TTg-ĐMDN ngày 01/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty lâm nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan Thường trực Hội đồng thẩm định) tại Tờ trình số 974/TTr-SNN ngày      16/5/2016 về việc đề nghị phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Chiêm Hóa,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Chiêm Hóa, với những nội dung chính như sau:
1. Mô hình sắp xếp: Chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Chiêm Hóa, thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

2. Trụ sở chính của Công ty: Đặt tại Tổ Luộc 1, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

3. Địa bàn hoạt động: Trên địa bàn 14 xã, thị trấn của huyện Chiêm Hoá, gồm: Thị trấn Vĩnh Lộc, xã Xuân Quang, Hùng Mỹ, Tân Mỹ, Tân An, Hà Lang, Trung Hà, Phúc Thịnh, Hoà An, Nhân Lý, Trung Hoà, Ngọc Hội, Phú Bình, Yên Lập. 
4. Về Ngành nghề kinh doanh: Trồng rừng và chăm sóc rừng; ươm giống cây lâm nghiệp; khai thác gỗ có nguồn gốc hợp pháp; khai thác lâm sản khác (khai thác củi, luồng, vầu, tre, nứa, cây đặc sản, song, mây); sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác từ gỗ có nguồn gốc hợp pháp; sản xuất đồ gỗ xây dựng từ gỗ có nguồn gốc hợp pháp; buôn bán tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến có nguồn gốc hợp pháp (trừ các loại gỗ nhà nước cấm); hoạt động dịch vụ lâm nghiệp; tư vấn quản lý dự án lâm nghiệp; lập dự án đầu tư; lập dự toán công trình lâm sinh (trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng).

 5. Phương án quản lý sử dụng đất: Rà soát hiện trạng, lập phương án quản lý, sử dụng đất theo đúng quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường, xác định rõ diện tích đất tiếp tục sử dụng, diện tích giao lại cho địa phương quản lý; trình Ủy ban nhân tỉnh phê duyệt theo đúng quy đinh hiện hành của nhà nước.

6. Phương án sử dụng rừng:

- Đối với diện tích rừng sản xuất là rừng trồng: Thực hiện bảo vệ và phát triển rừng theo quy chế quản lý rừng sản xuất, các hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện theo cơ chế thị trường.

- Đối với diện tích đất lâm nghiệp chưa có rừng, thuộc đối tượng rừng sản xuất: Lập Phương án đầu tư, sử dụng đất theo đúng quy định.

- Đối với diện tích rừng sản xuất là rừng tự nhiên: Thực hiện nhiệm vụ công ích theo phương thức Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch hàng năm hoặc được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Lập hồ sơ, phương án quản lý rừng bền vững theo đúng Thông tư số 38/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về Phương án quản lý rừng bền vững, trình tổ chức cấp chứng chỉ rừng Quốc tế FSC để được cấp chứng chỉ rừng theo quy định.

7. Phương án sử dụng lao động:
- Tổng số lao động trước khi sắp xếp là: 117 người.

- Số lao động tiếp tục sử dụng sau khi sắp xếp là: 117 người.

8. Chi phí thực hiện sắp xếp, chuyển đổi doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 51/2015/TT-BTC ngày 17/4/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về xử lý tài chính khi sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp, theo nguyên tắc, tiết kiệm, hiệu quả, đúng chế độ.

(Chi tiết theo Đề án của đơn vị được Hội đồng thẩm định và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định)

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Chiêm Hóa:

- Có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng các nội dung trong Đề án được duyệt.

- Kiểm kê toàn bộ tài sản, vật tư, tiền vốn; công nợ phải thu, phải trả; đối chiếu các khoản nợ phải thu, phải trả theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 51/2015/TT-BTC ngày 17/4/2015 của Bộ Tài chính; ký hợp đồng thuê cơ quan thẩm định giá, xác định giá trị doanh nghiệp. 

- Lập phương án sử dụng đất của Công ty theo Thông tư số 07/2015/TT-BTNMT ngày 26/02/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Xây dựng Phương án chuyển đổi theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 51/2015/TT-BTC ngày 17/4/2015 của Bộ Tài chính, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; có trách nhiệm tổ chức thực hiện chuyển đổi doanh nghiệp theo đúng phương án được phê duyệt.

- Hoàn thành việc chuyển đổi doanh nghiệp trong năm 2017.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc thực hiện Quyết định này; định kỳ hàng quý báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời đề xuất xử lý những vướng mắc, phát sinh.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Chiêm Hóa thực hiện cơ chế quản lý sử dụng rừng đảm bảo hiệu quả. 
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Chiêm Hóa xây dựng Phương án chuyển đổi; thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định. 

- Hướng dẫn Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Chiêm Hóa lập phương án quản lý rừng bền vững; các dự án cải tạo rừng sản xuất là rừng tự nhiên, hiệu quả kinh tế thấp, không có khả năng phục hồi, để trồng rừng,...và dự án quản lý bảo vệ phát triển rừng tự nhiên theo đúng các tiêu chí, điều kiện quy định hiện hành của nhà nước.

3. Sở Tài chính:
- Hướng dẫn Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Chiêm Hóa kiểm kê, đánh giá lại toàn bộ giá trị tài sản, vật tư, tiền vốn; công nợ phải thu, phải trả; đối chiếu các khoản nợ phải thu, phải trả theo quy định; ký hợp đồng thuê cơ quan thẩm định giá, xác định giá trị doanh nghiệp. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý các vấn đề liên quan đến tài chính, đầu tư và các kiến nghị của doanh nghiệp về tài chính; xử lý các vấn đề tài chính còn tồn đọng (nếu có) trong quá trình thực hiện sắp xếp đổi mới; công bố giá trị doanh nghiệp.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, đôn đốc và tổ chức thẩm định Phương án sử dụng đất cho Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Chiêm Hóa; trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định.

- Thực hiện việc rà soát đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giao đất hoặc thuê đất; thu hồi đất theo Luật Đất đai; hướng dẫn, xử lý các trường hợp liên quan đến đất đai trong quá trình sắp xếp, đổi mới.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Hướng dẫn Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Chiêm Hóa xây dựng điều lệ hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp; cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khi Công ty thực hiện sắp xếp, chuyển đổi chính thức đi vào hoạt động. 
6. Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung liên quan đến việc sắp xếp, bố trí nhân sự thuộc tỉnh quản lý tại Công ty khi thực hiện chuyển đổi (nếu có).
7. Sở Lao động Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Chiêm Hóa xây dựng phương án lao động; thẩm định phương án lao động dôi dư và giải quyết chế độ, chính sách cho người lao động khi sắp xếp, chuyển đổi doanh nghiệp (nếu có) .
8. Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa:
- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phối hợp với chặt chẽ với Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Chiêm Hóa rà soát, xử lý dứt điểm tình trạng xâm canh, lấn chiếm, sử dụng đất đai trái pháp luật trong phần diện tích đất của doanh nghiệp đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cho thuê đất để thống nhất bằng văn bản phần diện tích bàn giao, chuyển về địa phương quản lý, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
- Căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương được phê duyệt để quản lý, sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật hiện hành.

9. Các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Chiêm Hóa thực hiện sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động Thương binh và Xã hội, Nội vụ; Giám đốc Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Chiêm Hóa; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (thực hiện);

- Các Phó CVP UBND tỉnh;

- Trưởng phòng KT, TH;

- Lưu VT, CV NLN, TC (Hòa 26).
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KT. CHỦ TỊCH
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(đã ký)
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